
BẢNG GIÁ TOUR QUỐC TẾ 2020

                
STT   CHƯƠNG TRÌNH   NGÀY KHỞI HÀNH

 THỜI GIAN

 PHƯƠNG

 TIỆN   GIÁ   GHI CHÚ   

    
1   NAM NINH – NAM ĐAN  4 ngày 3 đêm  các ngày thứ 5 hàng tuần  5 ngày 4 đêm

 Ô tô
 3.990.000 VNĐ
 Phụ thu lễ, tết
 
    

2   CỬU TRẠI CÂU   30/11,   28/12/2019, 22/2, 

 31/3/2020   6 ngày 5 đêm   Máy bay   14.190.000 VNĐ

 Phụ thu lễ, tết

 

    
27/1/2020(Mùng   3 tết âm lịch)  6 ngày 5 đêm   Máy bay   16.790.000 VNĐ

 
  
    

3   HÀ NỘI – CÔN MINH – ĐẠI LÍ – LỆ GIANG  24/01/2020 - 30   tết
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  5 ngày 4 đêm   bay 2 chặng   

 + tàu cao tốc  19.990.000 VND   

  

    
4   CÔN MINH – LỆ GIANG – SHANGRI-LA  17/12;31/12   6 ngày 5 đêm

 Ô tô + máy bay

 17.990.000 VNĐ

 

  

    
28/01 (Mùng   4 tết âm lịch)  6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   22.490.000 VNĐ

 
  
    10,   17/3/2020   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   17.990.000 VNĐ
 
  
    
  CÔN MINH – LỆ GIANG   – SHANGRI-LA 6N5Đ  Tháng 3: 13,20,27   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay
 16.490.000 VND
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  Tháng 4: 
 3,10,17,24
  6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND   
  
    
  
  Tháng 5 : 1,15,22,29   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 6: 5,12,19,26   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 7 : 3,17,24,31   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 8: 7,14,21,28   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
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  Tháng 9: 4,11,18,25   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 10: 2,9,16,23,30  6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 11: 8,15,22,29   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 12: 6,13,20,27   6 ngày 5 đêm   Ô tô + máy bay   16.490.000 VND
 
  
    
  CÔN MINH – LỆ GIANG   – SHANGRI-LA 5N4Đ  
  
  
  
  
  
    
  
  Tháng 3: 11,18,25   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
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  Tháng 4: 1,8,15,22   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    
  
  29/04/2019   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   16.990.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 5 : 6,13,20,27   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 6: 3,10,17,24   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 7 : 1,8,15,22,29   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 8: 5,12,19,26   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  

 5 / 72



BẢNG GIÁ TOUR QUỐC TẾ 2020

    
  
  Tháng 9: 9,16,23,30   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    
  
  02.09   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   16.990.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 10: 7,14,21,28   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 11: 4,11,18,25   5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    
  
  Tháng 12: 2,9,16,23,30  5 ngày 4 đêm   Ô tô + máy bay   15.490.000 VND
 
  
    5   LỆ GIANG - SHANGRILA   ( ĐƯỜNG BỘ)  27/1/2020(Mùng 3 tết âm lịch)  6 ngày 5 đêm
 Ô tô + tàu CT
 13,990,000 VNĐ
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6   TRƯƠNG GIA GIỚI –  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 

 Đường Bộ 6N 5Đ   các ngày thứ 7 hàng tuần  6 ngày 5 đêm

 Ô tô + Tàu

 7.590.000 VNĐ

 Phụ thu lễ, tết

 

    
26, 27/1/2020 TẾT ÂL   6 ngày 5 đêm   Ô tô + Tàu   8.990.000 VNĐ
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7   TRƯƠNG GIA GIỚI –  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 
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 Bay thẳng Việt Jet 5N4Đ   Tháng 1/2020: 6,13, 20  5 ngày 4 đêm
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 Bay Thẳng VJ
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 8,990,000 VNĐ
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Tết Âm Lịch: '27/01/2020  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   12,990,000 VNĐ
 
  
    Tháng 2: 3/2, 10/2, 17/2, 24/2  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   8,990,000 VNĐ
 
  
    Tháng 3: 2/3,9/3,16/3, 23/3,30/3  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   10.690.000 VND
 
  
    Tháng 4: 6/4, 13/4, 20/4  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   11.490.000 VND
 
  
    Dịp lễ 30/4: 27/4   5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   11.990.000 VND
 
  
    Tháng 5: 4/5, 11/5, 18/5, 25/5  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   11.490.000 VND
 
  
    Tháng 6: 1/6,8/6,15/6,22/6,29/6  
  
    Tháng 7: 9/7, 13/7, 20/7, 27/7  
  
    Tháng 8:3/8,10/8,17/8,24/8,31/8  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   10.690.000 VND
 
  
    Tháng 9: 7/9, 14/9, 21/9  
  
    28/9, 5/10   5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   11.190.000VND
 
  
    Tháng 10:12/10, 19/10, 26/10  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   10.690.000 VND
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    Tháng 11: 2/11,9/11,16/11,23,30  
  
    Tháng 12: 7/12, 14/12, 21/12  5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   9.690.000 VND
 
  
    tết dương: 28/12/2020   5 ngày 4 đêm   Bay Thẳng VJ   10.190.000
 
  
    

8   TRƯƠNG GIA GIỚI –  PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 

 17 / 72



BẢNG GIÁ TOUR QUỐC TẾ 2020

 Bay thẳng Việt Jet 6N5Đ   
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Tháng 1/2020 : 01; 03; 08; 10;

 15;17;22;31   6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   9,490,000 VNĐ

 

  

    Tết Âm : 24/1(mùng 1 Tết) ,29/1 và 31/1 ( mùng   7 tết AL)  6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   13,490,000 VNĐ

 

  

    Tháng 2/2020 :05; 07; 12; 14; 19;21;26;28  6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   11,990,000 VNĐ

 

  

    Tháng 3: 6/3, 13/3, 20/3, 27/3  6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   11.190.000 VND

 

  

    Tháng 4: 3/4, 10/4, 17/4, 24/4  6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   11,990,000 VNĐ

 

  

    Tháng 5: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5  
  
    Dịp lễ: 1/5   6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   12.490.000VND
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    Tháng 6: 5/6, 12/6, 19/6, 26/6  6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   11,990,000 VNĐ
 
  
    Tháng 7: 3/7,10/7,17,24, 31/7  
  
    Tháng 8: 7/8, 14/8, 21/8, 28/8  6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   11,990,000 VNĐ
 
  
    Tháng 9: 4/9, 11/9, 18/9, 25/9  
  
    Tháng 10: 9/10, 16, 23/10, 30/10  
  
    02/10/2020   6 Ngày 5 Đêm   Bay Thẳng VJ   12.990.000VND

 

  

    9   NAM NINH – QUẾ   LÂM – DƯƠNG SÓC   Mùng   2 tết

 5 ngày 4 đêm

 Ô tô + Tàu

 8.599.000VNĐ

 

  

    10   NGUYÊN DƯƠNG –   A LƯ – LA BÌNH – CÔN MINH  12,19,26/2/2020

 4,11,18/3/2020   5 ngày 4 đêm   Ô tô + Tàu   11,990,000vnđ
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11   MÙA   HOA ANH ĐÀO- NHẬT BẢN 2020   27/03,   30/03 , 31/03 ,   02/04

 6 Ngày 5 Đêm
 Máy bay
 36.900.000 VND
 
  
    

12   NGẮM   HOA TULIP TẠI ĐẤT NƯỚC MẶT TRỜI MỌC - NHẬT BẢN  29/04/2020

 6 Ngày 5 Đêm

 Máy bay VNA

 36.900.000 VND

 

  

    13   SEOUL – NAMI – EVERLAND  27/03   và 02/04/2020   05 ngày 04 đêm

 Máy bay VJ

 12.990.000VNĐ
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27/5; 11/6; 2/7; 13/8; 16/9/2020  05 ngày 04 đêm   Máy bay VJ   12.990.000VNĐ

 
  
    14   HÀ NỘI - BANGKOK –   PATTAYA  HÀNG NGÀY   5 ngày 4 đêm

 Máy bay

 6.490.000 VNĐ

 Phụ thu lễ, tết

 

    

15   MALDIVES -Hà Nội và Hồ Chí Minh  T2:07/02; 14/02;   21/02  5 ngày 4 đêm
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 Máy bay

 29.900.000VNĐ
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T3:07/03; 26/03   29.900.000VNĐ   

  

    T4: 02/04 ( Giỗ Tổ)   30.900.000VNĐ   

  

    18/04; 24/04   29.900.000VNĐ   

  

    30/04 ( LỄ)   33.900.000VNĐ   

  

    T5: 08/05; 15/05   30.900.000VNĐ   

  

    T6: 13/06; 27/06   30.900.000VNĐ   

  

    T7: 04/07; 16/07; 23/07  30.900.000VNĐ   
  
    T8: 01/08; 15/08; 21/08  30.900.000VNĐ   
  
    

16   THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN – BẮC KINH  T2: 19/2, 26/2   7 Ngày 6 Đêm

 Máy bay

 13.990.000 VND
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T3:11/3, 28/3   

  
    T4: 01/4,  08/4   
  
    

17   HÀ NỘI – NAM NINH – LAN CHÂU – TRƯƠNG DỊCH –   

 GIA DỤC QUAN – ĐÔN HOÀNG   31/03, 26/05/2020   7 Ngày 6 Đêm

 Ô tô + máy bay

 16.990.000 VND

 

  

    
28/04,   17.990.000 VND   

  
    18   NAM NINH – LAN CHÂU – TRƯƠNG   DỊCH – GIA DỤC QUAN – ĐÔN HOÀNG  31/03, 28/04,   26/05/2020
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 7 Ngày 6 Đêm

 Ô tô + máy bay

 16.990.000 VND

 Phụ thu lễ, tết 28/4

 

    19   DU LỊCH CAM TÚC - TRUNG QUỐC
  01/3 ; 19/3/2020   7 Ngày 6 Đêm   Máy bay   22.900.000VND
 
  
    

20   BALI - THIÊN ĐƯỜNG BiỂN ĐẢO  T2:   06,13,20,27/02/2020  4 ngày 3 Đêm

 Máy bay
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 10.990.000 VND
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T3:05,12,19,26/03/2020  4 ngày 3 Đêm   Máy bay   10.990.000 VND
 
  
    T4: 9/4/2020   4 ngày 3 Đêm   Máy bay   10.990.000 VND
 
  
    30/04/2019   4 ngày 3 Đêm   Máy bay   13.990.000VND
 
  
    T5:21/5   4 ngày 3 Đêm   Máy bay   10.990.000 VND
 
  
    28/05/2019   4 ngày 3 Đêm   Máy bay   12.990.000VND
 
  
    T6: 4,11,18,25/6/2020   4 ngày 3 Đêm   Máy bay   12.990.000VND
 
  
    T7: 2,9,16,23/7/2020   4 ngày 3 Đêm   Máy bay   12.990.000VND
 
  
    

21   MATXCƠVA –   SERGIEV POSAD – 

 XANH PÊTECBUA   25/4 (siêu khuyến   mại)  8 ngày 7 đêm

 Máy bay

 46,900,000 VND
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  16/05/2020   8 ngày 7 đêm   Máy bay   48,900,000 VND

 

  

    

  

  6/6; 13/6; 16; 20;   23; 28; 30/6  8 ngày 7 đêm   Máy bay   49,900,000 VND

 

  

    

  

  4/7; 8/7; 11/7; 14/7;   18/7; 25/7  8 ngày 7 đêm   Máy bay   49,900,000 VND
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  08/08/2020   8 ngày 7 đêm   Máy bay   49,900,000 VND

 

  

    

  

  22/8 (siêu khuyến   mại)  8 ngày 7 đêm   Máy bay   46,900,000 VND

 

  

    

  

  5/9; 12; 15; 19; 22;   26; 30  8 ngày 7 đêm   Máy bay   48,900,000 VND
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  3/10; 6/10; 10/10;   14/10  8 ngày 7 đêm   Máy bay   48,900,000 VND

 

  

    

  

  1/11 (siêu khuyến   mại)  8 ngày 7 đêm   Máy bay   43,900,000 VND
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THIEN PHUOC TRAVEL
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 Nguyen van Hau ( Kevin nguyen ) - DOSM

 Add : 48 Kim Mã Thượng , quận Ba Đình, Tp Hà Nội
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 Tel: 84- 024-85890539/ 66509708

 Hotline : 84- 913386446 HOẶC 0914889959 Mr Hậu 
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 Email: thienphuoctravel@gmail.com 

 info@thienphuoctravel.com 
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 http://www.thienphuoctravel.com 

 https://www.facebook.com/thienphuoctravel   
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 50 / 72



BẢNG GIÁ TOUR QUỐC TẾ 2020
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 56 / 72



BẢNG GIÁ TOUR QUỐC TẾ 2020
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 65 / 72



BẢNG GIÁ TOUR QUỐC TẾ 2020
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